Mẫu số 5: Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại


	                     SỞ LAO ĐỘNG TB&XH HÀ NỘI

PHÒNG, ĐƠN VỊ:……….…………

	   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH SÁCH TỔNG HỢP 
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LĐHĐ 

Tháng ……năm 20………. 

	STT
	Họ và tên
	Đánh giá kết quả                  thực hiện nhiệm vụ               trong tháng 
	Cá nhân                           tự xếp loại
	Mức xếp loại

	
	
	
	
	HTXSNV
	HTTNV
	HTNV
	Không HTNV

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I
	Lãnh đạo
	
	
	
	
	
	

	1
	Cấp trưởng
	
	
	
	
	
	

	2
	Cấp phó
	
	
	
	
	
	


	2.1
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Công chức, viên chức
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Lao động hợp đồng
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Đề xuất khen thưởng
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	



Lưu ý: Đối với cấp trưởng các phòng/đơn vị trực thuộc: Để trống ô số 5, 6, 7, 8 (để cấp trên trực tiếp đánh giá).
	NGƯỜI TỔNG HỢP
	.........., ngày     tháng      năm 20….
TRƯỞNG PHÒNG/THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)



